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QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra  
Vùng Đồng bằng sông Cửu long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 

     
  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về 
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị 
định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020; 

Xét tờ trình của Cục Nuôi trồng Thủy sản, Cục Chế biến thương mại nông 
lâm thủy sản và nghề muối; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng 

bằng sông Cửu long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 với nội dung sau: 

          I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
1. Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên vùng Đồng bằng sông Cửu long để 

phát triển nuôi cá tra bền vững phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản 
Việt Nam đến 2020, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và quy hoạch 
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; Coi cá tra là đối tượng 
nuôi chủ lực và sản xuất, chế biến tiêu thụ cá tra là một hoạt động kinh tế quan 
trọng phục vụ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu của đất nước. 



2. Phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra theo định hướng thị trường, 
gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ theo 
hướng hiện đại hóa tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị 
trường trong nước và xuất khẩu.  

3. Phát triển nuôi chế biến tiêu thụ cá tra phải gắn liền với việc thực hiện bảo 
đảm các tiêu chuẩn quy định về điều kiện nuôi, chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ 
môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, cá nhân, tổ chức nuôi cá, 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và Nhà nước.  

4. Lấy phát triển nuôi cá tra công nghiệp là trọng tâm, huy động nguồn lực 
của nhiều thành phần kinh tế, trong đó Nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng cho vùng nuôi cá tra tập trung, tạo nguồn nguyên liệu cung cấp cho công 
nghiệp chế biến thủy sản. 

5. Sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra phải trên cơ sở áp dụng công nghệ 
cao, trước hết phải thực hiện quy trình sản xuất theo hướng thực hành nuôi tốt 
(GAP) tạo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 
          II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP  PHÁT TRIỂN NUÔI, 
CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÁ TRA 
  
 1. Định hướng: 

1.1. Nuôi cá tra thương phẩm:  
Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, áp dụng quy trình công nghệ tiến tiến để 

nuôi cá tra năng suất cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 
trường sinh thái theo cấp độ thích nghi khác nhau: 

Cấp độ 1 (Tốt): gồm đất Cù lao trên các sông lớn (sông Tiền và sông Hậu) 
Cấp độ 2 (Khá): gồm đất ven sông lớn, cách bờ nhỏ hơn 500 mét; 
Cấp độ 3( Trung bình): gồm đất ven các sông nhánh, cách bờ không quá 

400 mét. 
1.2. Sản xuất giống cá tra: Phát triển thành 3 vùng tập trung: 
Vùng 1: An Giang-Đồng Tháp-Vĩnh Long;  
Vùng 2: Cần Thơ-Hậu Giang-Sóc Trăng;  
Vùng 3: Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh. 
 
1.3. Xây dựng cơ sở chế biến thức ăn, chế phẩm sinh học và hệ thống dịch 

vụ gắn với yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, đảm bảo nghề nuôi chế 
biến, tiêu thụ cá tra phát triển bền vững. 

 
1.4. Xây dựng cơ sở chế biến cá tra gắn với vùng nguyên liệu; Thực hiện đa 

dạng hóa sản phẩm; Áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm cá tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, thân 
thiện với môi trường. 



2. Mục tiêu phát triển nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra: 
2.1. Mục tiêu tổng quát: 
Phát triển nuôi chế biến tiêu thụ cá tra thành ngành kinh tế quan trọng của 

thủy sản Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thân thiện với môi 
trường. Sản phẩm cá tra phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu góp phần 
giải quyết việc làm, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.  

2.2. Mục tiêu cụ thể: 
a. Đến năm 2010: 
- Diện tích nuôi cá tra: 8.600 ha; 
- Sản lượng cá tra nuôi: 1.250.000 tấn; 
- Sản lượng cá tra chế biến thành phẩm: 500.000 tấn; 
- Kim ngạch xuất khẩu: 1,3- 1,5 tỷ USD; 
- Giải quyết việc làm: 200.000 người. 
b. Đến năm 2020: 
- Diện tích nuôi cá tra nuôi tăng với tốc độ bình quân khoảng 4,22%/năm 

trong giai đoạn 2010-2020 và đạt 13.000 ha vào năm 2020. 
- Sản lượng cá tra nuôi tăng với tốc độ bình quân 4,0%/năm trong giai 

đoạn 2010-2020 và đạt 1.850.000 tấn năm 2020. 
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng với tốc độ bình quân 5,9%/năm 

trong giai đoạn 2010-2020 và đạt 2,1-2,3 tỷ USD vào năm 2020. 
- Lao động nuôi, chế biến tiêu thụ cá tra tăng bình quân 2,3%/năm giai 

đoạn 2010-2020. Giải quyết việc làm cho khoảng 250.000 người vào năm 2020.  
 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

 3. Giải pháp chủ yếu. 

          1. Thị trường và xúc tiến thương mại: 
1.1. Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường. 

Củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu phải tiến hành đồng thời với phát triển 
thị trường tiêu thụ nội địa, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển nuôi, 
chế biến và tiêu thụ cá tra, đảm bảo tiêu thụ hết cá nuôi, giảm bớt rủi ro khi thị 
trường có biến động xấu. 

1.2. Tăng cường mối quan hệ liên kết giữa người nuôi, doanh nghiệp chế 
biến tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế có điều chỉnh giá theo nguyên tắc chia sẻ lợi 
ích, rủi ro khi thị trường sản phẩm đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ cá tra có 
biến động.  

1.3. Thường xuyên tổ chức chợ đấu giá cá tra tại một địa điểm thích hợp ở 
vùng Đồng bằng sông Cửu long, đưa dần thị trường nguyên liệu cá tra vào tổ 
chức quản lý chuyên nghiệp. 

1.4.Tăng cường công tác trao đổi thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm 



cá tra với các doanh nghiệp và người sản xuất để có kế hoạch sản xuất phù hợp. 
1.5. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hệ thống quản lý 

chất lượng (HACCP, ISO, SQF,...), đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa 
để có cơ hội xâm nhập vào các thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng. 

1.6. Chú trọng mở rộng thị trường trong nước, thiết lập các trạm trung 
chuyển sản phẩm tới các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
Bắc. 

 
2. Khoa học công nghệ: 
- Phối hợp với các Trường, Viện nghiên cứu để xây dựng quy trình sản 

xuất, chế biến tiêu thụ phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái. 
- Nghiên cứu sản xuất loại thức ăn phù hợp nhằm làm giảm giá thành sản 

phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và lợi thế cạnh tranh. 
- Nghiên cứu sản xuất giống đảm bảo chất lượng phục vụ nuôi thương 

phẩm. 
- Nghiên cứu, thử nghiệm các loại chế phẩm vi sinh để cải tạo môi trường 

ao nuôi cá tra. 
- Nghiên cứu các biện pháp phòng trị bệnh cho cá tra có hiệu quả. 
- Áp dụng các phương thức quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến; 100% 

các doanh nghiệp chế biến cá tra phải được quản lý chất lượng sản phẩm theo 
HACCP và các chuẩn mực quốc tế; 100% nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn 
ngành. 

3. Bảo vệ môi trường: 
- Xử lý môi trường nước bằng các giải pháp tổng hợp: lắng lọc cơ học, xử lý 

hóa học và xử lý sinh học trước khi thải ra môi trường ngoài. Lắng lọc cơ học dùng 
hệ thống ao; dùng các hóa chất được phép sử dụng để xử lý hóa học (xử lý các 
mầm bệnh); dùng các loại chế phẩm sinh học để xử lý sinh học (xử lý môi trường). 

- Kết hợp với trồng trọt để đưa chất thải từ ao nuôi cá tra làm phân bón 
cho cây trồng, giảm nguồn gây ô nhiễm đưa trực tiếp ra môi trường. 

- Áp dụng tiêu chuẩn ngành trong nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra. 
- Tăng cường công tác giám sát của cơ quan chức năng; xây dựng được tiêu 

chuẩn nước thải để có cơ sở so sánh, đánh giá và đưa ra các mức xử phạt phù hợp. 
- Phối hợp liên ngành để bảo vệ môi trường, sinh thái nhằm hạn chế thấp 

nhất tác động tiêu cực từ hoạt động của các ngành kinh tế gây ra. 
- Xây dựng các trạm quan trắc, cảnh báo ở đầu và cuối nguồn nước của 

khu vực nuôi tập trung để cảnh báo và có các biện pháp xử lý kịp thời. 
- Khuyến khích hình thành các tổ đội sản xuất để huy động được nhiều 

thành viên cùng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện quy hoạch và đồng thuận 
điều chỉnh giá cả linh hoạt  để tạo điều kiện phát triển sản xuất, tiêu thụ cá tra 
đảm bảo lợi ích của cộng đồng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người sản xuất nhận thức 



rõ vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. 
- Hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: 

- Xây dựng giáo trình môn học sản xuất, chế biến tiêu thụ cá tra cho các 
cấp bậc đào tạo và đưa vào giảng dậy trong các Trường có đào tạo về chuyên 
ngành Thủy sản. 

- Định kỳ mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về hướng dẫn và chuyển giao 
kỹ thuật cho người sản xuất thông qua tổ chức khuyến ngư, Viện, Trường  

- Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý ngành thủy sản giỏi kiến thức 
chuyên môn, xã hội để có thể quản lý ngành có hiệu quả và phát triển bền vững. 
Đào tạo đội ngũ thanh tra, kiểm soát viên cho các khâu từ kiểm soát giống, thức 
ăn đến vệ sinh an toàn thực phẩm; đủ trình độ giám sát, hướng dẫn và quản lý 
quy hoạch. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, quản lý cộng đồng các 
vùng nuôi cá tra. 

5. Cơ chế chính sách: 
- Tăng cường năng lực quản lý hành chính Ngành từ tỉnh, thành phố 

xuống đến phường, xã để quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ có hiệu quả. 
- Thực hiện các chính sách hiện hành đối với sản xuất và tiêu thụ nông 

lâm thủy sản. 
- Xây dựng mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn 

bản pháp luật có liên quan đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra để thuận lợi cho 
công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất, tiêu thụ cá tra. 
          6. Danh mục Chương trình, dự án nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra: 
 6.1. Dự án nâng cao năng lực thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra; 
          6.2. Xây dựng  tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
cá tra, tạo sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi 
trường; 

6.3. Chương trình nâng cao phẩm giống cá tra; 
 6.4. Chương trình nghiên cứu dinh dưỡng thức ăn công nghiệp và chế 
phẩm sinh học cho cá tra 

6.5. Chương trình phòng ngừa dịch bệnh cá tra; 
         6.6. Chương trình quan trắc cảnh báo và quản lý môi trường vùng nuôi, 
chế biến cá tra; 
 6.7. Chương trình Khoa học công nghệ nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra; 
 6.8. Chương trình khuyến ngư nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra; 
 6.9. Chương trình đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nuôi, chế 



biến, tiêu thụ cá tra; 
 6.10. Đào tạo nhân lực. 
 6.11. Chương trình quản lý chất lượng nguyên liệu, sản phẩm, phụ 
phẩm chế biến từ cá tra;  
 6.12. Xây dựng mô hình sản xuất tiêu thụ cá tra theo hướng tạo mối 
liên kết giữa các chủ thể nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cá tra theo hợp 
đồng; 
 6.13. Chương trình xây dựng, quảng bá thương hiệu, xúc tiến  thương 
mại cá tra Việt Nam; 

7. Cơ chế đầu tư nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra: 
 - Đầu tư phát triển nuôi cá tra theo cơ chế quy định tại Quyết định số: 
224/1999/QĐ-TTg ngày 8/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999-2010 và Luật Ngân 
sách. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước đầu tư 
nuôi, sản xuất giống, thức ăn, chế biến, tiêu thụ cá tra; chuyển giao công nghệ, 
đào tạo  nhân lực nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra.  

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển 
đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng 
làng nghề ở nông thôn theo Quyết định số: 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 
năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ về địa phương cùng với Ngân sách 
địạ phương đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi như hệ 
thống thủy lợi (kênh, mương, cống cấp, thoát nước), đường giao thông…. theo 
các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

-  Xây dựng cơ chế cho vay tín chấp đối với các hộ tham gia nuôi thương 
phẩm và sản xuất giống cá tra, trong vùng quy hoạch có hợp đồng tiêu thụ và 
tuân thủ yêu cầu quản lý của các cơ quan chức năng. 

8. Tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ cá tra:  
- Xây dựng quan hệ sản xuất mới trên cơ sở mô hình sản xuất liên kết 

giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ, sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra. 
- Gắn kết khu vực sản xuất nguyên liệu với các nhà máy chế biến xuất 

khẩu để giảm rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
- Cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn mùa vụ, mật độ nuôi thích hợp 

với từng vùng sinh thái thông qua hoạt động khuyến ngư; những trường hợp 
không tuân thủ phải có các biện pháp xử lý thích hợp. 

- Hoạt động sản xuất giống sẽ hình thành theo cụm để thuận tiện cho công 
tác kiểm tra, kiểm soát và giảm chi phí vận chuyển. 

- Tăng cường kiểm soát theo các chương trình HACCP, ISO 9002, SQF 
2000CM) trong chế biến cá tra; xúc tiến mạnh cổ phần hóa, kiên quyết di dời các xí 



nghiệp vào khu vực chế biến quy định ở các khu công nghiệp của từng địa phương. 
- Thúc đẩy trang trại thành một đơn vị sản xuất chính cũng như tiếp tục 

phát triển năng lực sản xuất khu vực tư nhân, các đại lý cung cấp dịch vụ cho 
hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá tra; 

- Tăng cường năng lực khuyến ngư về tổ chức bộ máy, trang thiết bị và 
nguồn tài chính cho hoạt động khuyến ngư nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra;  

- Hoàn thiện các tổ chức hội, hiệp hội, thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam 
giúp nhau trong trao đổi kinh nghiệm, bình ổn giá cả; cung cấp, trao đổi thông 
tin, thị trường, điều phối hoạt động sản xuất và liên kết của tổ chức, cá nhân liên 
quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra. 

 
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức 

thực hiện Chương trình hành động của Ngành về sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
cá tra của Việt Nam; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định 
danh mục hoặc tiêu chí để xác định các dự án trọng điểm được hỗ trợ đầu tư; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hàng năm tổng hợp, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra và đề xuất các 
giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững nghề nuôi cá tra tại các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long; 

- Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Chỉ đạo các địa phương áp dụng GAP trong 
nuôi cá tra; xây dựng thương hiệu cho cá tra Việt Nam; Chỉ đạo thực hiện và 
kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra; Tổ 
chức sản xuất, tiêu thụ cá tra, kịp thời cập nhật thông tin về thị trường, tiến bộ 
khoa học, công nghệ  trong nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra phổ biến đến dân, 
doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất và gìn giữ môi trường sinh thái. 

- Chỉ đạo công tác khuyến ngư, đặc biệt là xây dựng các mô hình sản xuất 
công nghệ cao nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra, ba sa. 

2. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo các yếu tố 
cần thiết cho nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra theo quy hoạch được duyệt. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đổng bằng sông Cửu Long trực 
thuộc Trung ương: 

- Chỉ đạo lập, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sản 
xuất, tiêu thụ cá tra của địa phương mình đến 2015, định hướng 2020. 

- Đối với địa phương đã có quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra 
thì chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo cấp độ thích nghi được 
xác định trong quy hoạch tại quyết định này và tổ chức thực hiện quy hoạch điều 
chỉnh. 



- Chỉ đạo xây dựng mô hình tổ chức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm cá tra theo hợp đồng; 

- Chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi, chế biến, tiêu thụ cá tra và 
thực hành sản xuất theo GAP. Chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cá tra gắn với 
cơ sở chế biến xuất khẩu đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Trung ương 
và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
N¬i nhËn:      
    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa 
học và Công nghệ,  
Tài nguyên môi trường, Công Thương; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- UBND các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 
- BNN (Bộ trưởng, Cục NTTS, CBNLTS và NM, 
KTHT và PTNT,  
Vụ KH, TC, KHCN và MT);  
- Hiệp hội chế biến xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam; 
- Hội Nghề cá Việt Nam;  
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; 
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư Pháp; 
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 
- Lưu: VT, KH.   

 
 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT  
VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

ĐẾN 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 
 

(Kèm theo Quyết định số: 102/2008/QĐ-BNN ngày 17 /10/2008 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT CHỈ TIÊU Đến 2010 Đến 2015 Đến 2020 
I Diện tích (ha) 8.600 11.000 13.000 
1 An Giang 2.100 2.450 2.500 
2 Đồng Tháp 2.300 2.550 2.700 
3 Cần Thơ 1.300 1.500 1.600 
4 Vĩnh Long 550 700 800 
5 Bến Tre 750 950 1.400 
6 Sóc Trăng 650 800 1.200 
7 Trà Vinh 400 700 1.100 
8 Tiền Giang 250 600 700 
9 Hậu Giang 300 750 1.000 
II Sản lượng nuôi (tấn) 1.250.000 1.650.000 1.850.000 
1 An Giang 305.000 368.000 375.000 
2 Đồng Tháp 334.000 383.000 400.000 
3 Cần Thơ 188.500 225.000 240.000 
4 Vĩnh Long 80.000 105.000 120.000 
5 Bến Tre 110.000 142.000 180.000 
6 Sóc Trăng 94.000 120.000 155.000 
7 Trà Vinh 58.000 105.000 150.000 
8 Tiền Giang 37.000 90.000 100.000 
9 Hậu Giang 43.500 112.000 130.000 

III Sản lượng chế biến (tấn) 500.000 660.000 740.000 
1 An Giang 122.000 147.200 150.000 
2 Đồng Tháp 133.600 153.200 160.000 
3 Vĩnh Long 32.000 42.000 48.000 
4 Cần Thơ 75.400 90.000 96.000 
5 Tiền Giang 14.800 36.000 40.000 
6 Sóc Trăng 37.600 48.000 62.000 
7 Trà Vinh 23.200 42.000 60.000 
8 Bến Tre 44.000 56.800 72.000 
9 Hậu Giang 17.400 44.800 52.000 

IV Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 1.300 1.850 2.300 
1 An Giang 317 413 450 
2 Đồng Tháp 347 430 480 
3 Vĩnh Long 83 118 144 
4 Cần Thơ 196 252 288 
5 Tiền Giang 38 100 130 
6 Sóc Trăng 98 134 202 
7 Trà Vinh 60 118 198 
8 Bến Tre 114 160 238 
9 Hậu Giang 45 125 170 

 


